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 Sau khi nước Việt Nam vừa giành được độc lập (2-9-1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, khẩn trương tiến hành cuộc Tổng tuyển cử trong cả nước để bầu cử đại biểu Quốc hội khóa đầu tiên. Nhân kỷ niệm 75 năm (1946 - 2021) Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn dân tộc Việt Nam tham gia đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá I, Tỉnh Nghệ An đang ra sức tuyên truyền, cổ động cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, bài viết này xin giới thiệu đôi nét về những công việc mà Bác Hồ đã dày công chuẩn bị và lãnh đạo toàn Đảng toàn dân trong cả nước, làm thật tốt cho cuộc Tổng tuyển cử bầu đại biểu Quốc hội ngày 6-1-1946. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Quốc hội rất phong phú, sâu sắc về nội dung và đa dạng về hình thức thể hiện. Ngay từ phiên họp đầu tiên vào ngày 3 - 9 - 1945 của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu ra nhiệm vụ cấp bách: “chúng ta phải có một Hiến pháp dân chủ”. Sau hai tuần khẩn trương chuẩn bị nội dung, ngày 20 - 9 -1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh thành lập Ủy ban dự thảo Hiến pháp (gồm có 7 vị) do chính Người làm Trưởng ban. Bản Hiến pháp đã khẳng định: “Tính chất Nhà nước là vấn đề cơ bản của Hiến pháp. Đó là vấn đề nội dung giai cấp của chính quyền. Chính quyền về tay ai và phục vụ quyền lợi của ai? Điều đó quyết định toàn bộ nội dung của Hiến pháp”. Theo Bác: Trong một chế độ dân chủ, Nhà nước dân chủ thì người dân được đặt ở vị trí cao nhất. Nhà nước và cán bộ Nhà nước là những“công bộc” của nhân dân. Bác luôn nhắc mỗi chúng ta là phải ghi nhớ rằng:“Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương đều do dân cử ra”.

Về tính đại diện của Quốc hội, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh thì Quốc hội là đại diện cho toàn thể quốc dân Việt Nam và tiêu biểu cho tinh thần đoàn kết toàn dân, bởi vậy “… các đảng phái đều có đại biểu mà đại biểu không đảng phái cũng nhiều, đồng thời phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số cũng đều có đại biểu. Vì thế cho nên các đại biểu trong Quốc hội này không phải đại diện cho một đảng phái nào mà là đại biểu cho toàn thể quốc dân Việt Nam. Một sự đoàn kết tỏ ra rằng lực lượng của toàn dân Việt Nam đã lại thành một khối”. Để tuyên truyền rộng rãi cho nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc Tổng tuyển cử, ngày 31-12-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài đăng trên tờ Báo Cứu Quốc ra số 130, trong đó có đoạn viết: “… Trong Tổng tuyển cử, hễ là người muốn lo việc nước thì đều có quyền ứng cử, hễ là công dân thì đều có quyền đi bầu cử, không phân chia trai gái, giàu nghèo, tôn giáo, giai cấp, đảng phái, hễ là công dân Việt Nam thì đều có hai quyền đó”. Để cho nhân dân Thủ đô Hà Nội hiểu hơn về nội dung của cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ I, vào chiều ngày 5-1-1946, trong cuộc mít tinh với hơn hai vạn nhân dân Thủ Đô đến dự, Bác Hồ đã phát biểu trước quốc dân đồng bào rằng: “… làm việc bây giờ là hi sinh phấn đấu, quên lợi riêng mà nghĩ đến lợi chung… Những ai muốn làm quan cách mạng thì không nên bầu. Ngày mai không ai ép, không ai mua, toàn dân sẽ thực hiện quyền dân chủ của mình… Ngày mai dân ta sẽ tự do lựa chọn và bầu ra những người xứng đáng để thay mặt cho mình gánh vác việc nước...”. Đi đôi với công tác tuyên truyền, Bác Hồ còn giải thích về ý nghĩa của cuộc bầu cử để cho mỗi cử tri hiểu thêm về vai trò, trách nhiệm và niềm vinh dự, tự hào của mỗi người dân được tự do lựa chọn những người xứng đáng đứng ra gánh vác nhiệm vụ cao cả mà nhân dân đã tín nhiệm giao phó. Bác nói: “Tổng tuyển cử là một dịp cho toàn thể quốc dân tự do chọn những người có tài, có đức để gánh vác công việc nước nhà... Tổng tuyển cử tức là tự do, bình đẳng; tức là dân chủ, đoàn kết… ”.

Theo Tư tưởng Hồ Chí Minh thì Quốc hội chỉ có thể phát huy được vai trò của một thiết chế dân chủ khi nó có thực quyền và đại diện thực sự cho lợi ích của nhân dân, của một nước có độc lập. Do đó, để có được một Quốc hội là cơ quan đại diện cho nhân dân thì trước hết phải đấu tranh giành và giữ cho được nền độc lập dân tộc. Người đã khẳng định:

“Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước. Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền Lập pháp. Những vấn đề quan trọng nhất của Nhà nước trong phạm vi toàn quốc đều do Quốc hội quyết định”. Trong bức thư gửi đồng bào toàn quốc nhân dịp đầu năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi lời chào tới các chiến sĩ yêu quý, đang dũng cảm kiên cường chiến đấu ở các mặt trận. Bác nhắc nhở:“Qua năm mới, chúng ta đã có nhiều công việc quan trọng phải làm”. Trong đó phải hăng hái tham gia cuộc Tổng tuyển cử vào ngày 6-1-1946, để tổ chức một Quốc hội đủ tinh thần và lực lượng thay mặt cho toàn dân. Bác kiên quyết chỉ thị là phải tổ chức sớm cuộc Tổng tuyển cử. Vì qua Tổng tuyển cử để thể hiện được trách nhiệm của những người thay mặt nhân dân, gánh vác việc nước, đồng thời cũng thể hiện được lòng tin của toàn dân với Chính phủ. Cũng qua Tổng tuyển cử, Việt Nam còn muốn thông báo với toàn thế giới rằng: “Việt Nam là một nước độc lập. Việt Nam kiên quyết đoàn kết chặt chẽ, kiên quyết chống bọn thực dân và kiên quyết giành quyền độc lập”. 

Cũng trong ngày 5-1-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu: “Ngày mai, mồng 6 tháng Giêng năm 1946. Ngày mai là một ngày sẽ đưa quốc dân ta lên con đường mới mẻ. Ngày mai là một ngày vui sướng của đồng bào ta, vì ngày mai là ngày Tổng tuyển cử. Vì ngày mai là một ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà nhân dân ta bắt đầu hưởng quyền dân chủ của mình. Ngày mai, dân ta sẽ tỏ cho các chiến sĩ ở miền Nam rằng: Về mặt trận quân sự, thì các chiến sĩ dùng súng đạn mà chống quân thù. Về mặt chính trị thì nhân dân dùng lá phiếu mà chống với quân địch. Một lá phiếu cũng có sức lực như một viên đạn. Ngày mai, quốc dân ta sẽ tỏ cho thế giới biết rằng dân Việt Nam ta đã: Kiên quyết đoàn kết chặt chẽ, Kiên quyết chống bọn thực dân, kiên quyết tranh quyền độc lập. Ngày mai dân ta sẽ tự do lựa chọn và bầu ra những người xứng đáng thay mặt cho mình, và gánh vác việc nước. Ngày mai, người ra ứng cử thì đông, nhưng số đại biểu thì ít, lẽ tất nhiên có người được cử, có người không được cử. Những người trúng cử sẽ phải ra sức giữ vững nền độc lập của Tổ quốc, ra sức mưu sự hạnh phúc cho đồng bào. Phải luôn luôn nhớ và thực hành câu: Vì lợi nước, quên lợi nhà; Vì lợi chung, quên lợi riêng. Phải làm cho xứng đáng với đồng bào, cho xứng đáng với Tổ quốc. Người không trúng cử, cũng không nên ngả lòng. Mình đã tỏ lòng hăng hái với nước, với dân, thì luôn luôn phải giữ lòng hăng hái đó. Ở trong Quốc hội hay ở ngoài Quốc hội, mình cũng cứ ra sức giúp ích nước nhà. Lần này không được cử, ta cứ gắng làm cho quốc dân nhận rõ tài đức của ta, thì lần sau quốc dân nhất định cử ta. Ngày mai, tất cả các bạn cử tri, đều phải nhớ đi bầu cử. Ngày mai, mỗi người đều nên vui vẻ hưởng quyền lợi của một người dân độc lập, tự do”(1) (Hồ Chí Minh). 
Sáng sớm ngày 6-1-1946, Bác Hồ cùng đồng chí Vũ Kỳ (Thư ký riêng của Bác) đi đến điểm bầu cử số 10 ở phố Hàng Vôi, Hà Nội để tham gia bầu cử Quốc hội khóa I. Làm xong nhiệm vụ thiêng liêng của người công dân nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Người cùng đồng chí Vũ Kỳ và chú cận vệ lại đi đến thăm hỏi một số điểm bầu cử khác trên địa bàn Thủ đô. Mỗi lần định đi đến đâu (thăm hỏi hay chúc Tết), Bác đều nói với hai đồng chí: Vũ Kỳ và Nguyễn Lương Bằng chuẩn bị quà mang đi để Bác tặng. Bác còn dặn mọi người là không được thông báo trước cho ai biết chuyến đi. Chỉ cần có hai chú bảo vệ và chú lái xe đi cùng Bác là đủ.

Đầu năm 1946, trong thời kỳ vận mệnh đất nước như ngàn cân treo sợi tóc, khi mà thù trong, giặc ngoài luôn tìm cách chống phá cách mạng, bắt cóc, ám sát người của Chính phủ Cụ Hồ thì việc bí mật bảo vệ Bác luôn làm cho đồng chí Vũ Kỳ và “Anh Cả” Nguyễn Lương Bằng hết sức lo lắng khi nghe Bác dặn như vậy. Biết mọi người đang rất phân vân, để trấn an tinh thần cho các chú, Bác cười và nói:“Các chú đừng có lo phải bảo vệ cho Bác. Cách bảo vệ tốt nhất là bí mật, bất ngờ. Dân ta rất tốt, các chú phải tuyệt đối tin vào dân…”. 
 Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo, chỉ đạo sát sao, chặt chẽ cụ thể và sáng suốt, tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên trong cả nước, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa I sau ngày nước nhà mới giành được độc lập đã thành công, làm nức lòng nhân dân ta trong cả nước và bạn bè năm châu kính phục. Hưởng ứng lời kêu gọi và thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 6-1-1946, cử tri cả nước ta đã hăng hái tham gia đi bỏ phiếu. Tổng số đại biểu trong cả nước được bầu vào Quốc hội khóa I có 333 vị đại biểu. Số đại biểu Nữ được bầu là 10 (Nghệ An có bà Tôn Thị Quế). Có 50 vị đại biểu thuộc Việt Nam Quốc dân Đảng. Có 20 vị đại biểu là Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí hội. Có 70 vị đại biểu không qua bầu cử, nhưng được Quốc hội lựa chọn và công nhận (đúng như tinh thần của Bác Hồ đã hướng dẫn). 

 Tại các điểm bầu cử đại biểu Quốc hội ở tỉnh Nghệ An, những người con tiêu biểu trên quê hương Xô viết, quê hương Bác Hồ đã được cử tri tỉnh nhà tín nhiệm bầu vào Quốc hội khóa I với số phiếu cao tuyệt đối. Đó là nhà khoa học Nguyễn Xiển, người trí thức của quê hương thành phố Đỏ, vừa có tài, có đức, được Bác Hồ tin yêu và trực tiếp giao nhiệm vụ. Các đại biểu được nhân dân tín nhiệm bầu vào đại biểu Quốc hội khóa I phần đông là những đồng chí đảng viên đã trực tiếp lãnh đạo nhân dân đấu tranh trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930- 1931. Đó là đồng chí Nguyễn Duy Trinh, Trần Văn Cung, Chu Văn Biên, Nguyễn Côn, Đặng Thai Mai, Tôn Quang Phiệt, Lê Viết Lượng, Nguyễn Tạo, Tôn Thị Quế. Riêng đồng chí Võ Nguyên Giáp (quê ở tỉnh Quảng Bình), được bầu tại địa bàn Nghệ An, là chồng của liệt sĩ Nguyễn Thị Quang Thái cùng nhiều vị đại biểu khác. Các vị đại biểu nêu trên là những người có tài, có đức, rất dũng cảm kiên cường trong cuộc đấu tranh giành và giữ nền độc lập dân tộc. Họ là những người con ưu tú của Đảng và nhân dân, được tôi luyện và trưởng thành trong phong trào đấu tranh cách mạng, theo con đường của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn. Trong số những đại biểu Quốc hội được bầu từ khóa I, có những vị đã được nhân dân tín nhiệm bầu và hoạt động liên tục ở các khóa tiếp theo cho đến trọn đời. Tiêu biểu trong số đó là tấm gương của đại biểu Quốc hội Nguyễn Duy Trinh.

 Đã 75 năm trôi qua, kể từ ngày Bác Hồ lãnh đạo nhân dân cả nước tiến hành cuộc bầu cử Quốc hội khóa I của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và nay là Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trải qua thời kỳ 1946, đất nước vừa giành được độc lập, với thù trong, giặc ngoài, nhưng Bác Hồ và Quốc hội đã lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh để giữ vững nền độc lập dân tộc. Kể từ cuộc bầu cử Quốc hội khóa thứ I (1946), cho đến nay, Quốc hội đã trải qua 14 lần bầu cử. Ngày 23-5-2021 năm Tân Sửu, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam bước sang lần bầu cử thứ XV. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Quốc hội từ khóa I đến nay vẫn còn nguyên vẹn giá trị, nó xuyên suốt các chặng đường lịch sử, là kim chỉ nam cho các vị đại biểu được bầu vào Quốc hội và cho tất cả mỗi cử tri chúng ta khi tham gia đi bỏ phiếu. Những lời dạy của Bác Hồ về tiêu chuẩn phẩm chất đạo đức của các vị đại biểu được nhân dân tín nhiệm bầu vào Quốc hội để lãnh đạo đất nước như còn văng vẳng bên tai của mỗi chúng ta:

 “Tất cả đại biểu Quốc hội hứa với đồng bào là được cử vào Quốc hội để làm đại biểu Quốc hội không phải là để làm quan, không phải là để ngồi trên ăn trốc mà là người đầy tớ tuyệt đối trung thành của đồng bào”.

 Tại buổi nói chuyện với hàng vạn cử tri ở Thủ đô Hà Nội chào mừng các vị đại biểu ứng cử Quốc hội khóa II (24-4-1960) khi ra mắt cử tri, Bác Hồ đã nói: “Quốc hội phải có những đại biểu thật xứng đáng, những đại biểu một lòng một dạ phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân và phục vụ Chủ nghĩa Xã hội”. 

Chúng ta tiến lên xây dựng Chủ nghĩa Xã hội từ một nước thuộc địa nửa phong kiến, với một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu và què quặt nên phải thắt lưng buộc bụng. Bác Hồ đã căn dặn các đại biểu Quốc hội khi được nhân dân tín nhiệm phải là người:“Cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phục vụ Chủ nghĩa Xã hội”.

 Chúng ta tin tưởng rằng, ngày bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trên quê hương Nghệ An Xô viết sẽ lựa chọn và bầu ra được những đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.
Chú thích 

1). Báo Cứu quốc, số 134, ra ngày 5-1-1946. Lời Bác Hồ được trích dẫn ở trong các tập sách: Hồ Chí Minh toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.
